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	Tuần 28

	Tiết 35+36


Bài 27:   

CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG 
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953 – 1954 )

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ:

Câu 1: Trình bày những thắng lợi của ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 bằng lược đồ?

Câu 2: Nội dung kế hoạch Nava?
Câu 3: Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra như thế nào?
Câu 4: Nội dung hiệp định Giơnevơ ?
Câu 5:Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI:
Câu 1: Dựa vào lược đồ Hình 53 SGK trang 122 để trình bày những thắng lợi của ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954. Chú ý các chiến dịch quân ta chủ động tấn công Tây Bắc, Trung Lào, Thượng Lào, Bắc Tây Nguyên làm địch phân tán lực lượng ra 5 nơi, làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava.
Câu 2: Nội dung kế hoạch Nava:

+ Mục đích của kế hoạch Nava: xoay chuyển cục diện trên chiến trường, kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng . 

+  Kế hoạch Nava chia làm 2 bước:

- Bước 1: Giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Nam và miền Trung.

- Bước 2: Thực hiện tiến công chiến lược ở miền Bắc, giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc chiến tranh.
Câu 3: Xem mục 2 của phần II phần ghi bài.
Tìm hiểu thêm lược đồ hình 54 SGK trang 123

Câu 4: Nội dung hiệp định Giơnevơ:
Xem SKG trang 126.

Câu 5: Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.
Xem nội dung Mục IV phần ghi nội dung bài học.
	Tuần 29

	Tiết 37+38


ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Câu hỏi ôn tập kiểm tra 1 tiết
Câu 1: Nêu những nét chính về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930? Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng?

Câu 2: Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám?
Câu 3.  Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử CMT8?
Câu 4: Kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Biên giới 1950?

Câu 5: Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 6: Tại sao nói: Từ chiến thắng Biên giới thu đông năm 1950, cuộc kháng chiến của chống Pháp của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn mới?

Câu 7: Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ?
Câu 8: Nội dung cơ bản và ý nghĩa của hiệp định Giơ-ne – vơ (21/7/1954).
Câu 9: Nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946 ) với Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954) để thấy được bước tiến của ta trong đấu tranh ngoại giao?

Câu 10: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), theo em nguyên nhân nào là quan trọng nhất, vì sao?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CẤU HỎI:
Câu 1: Nêu những nét chính về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930? Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng?

a.Hoàn cảnh: - Ba tổ chức cộng sản VN ra đời song lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau. Yêu cầu cấp bách là phải có một ĐCS thống nhất.
- NAQ đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản tại Cửu Long (Hội nghị bắt đầu họp từ ngày 6/1/1930 tại Hương Cảng – Trung Quốc).

b. Nội dung Hội nghị:  - Hội nghị tán thành việc thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt do Nguyến Ái Quốc soạn thảo.

c. Ý nghĩa của Hội Nghị thành lập Đảng:  - Hội nghị có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng.
- Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được Hội nghị thông qua là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

d. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc: - NAQ là người sáng lập ĐCS VN, đề ra đường lối cơ bản cho cách mạng VN.
Câu 2: Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám?
* Quân sự:  - Miền Bắc: 20 vạn quân Tưởng kéo vào nước ta.- Miền Nam: 1vạn quân  Anh.- Nước ta còn 6 vạn quân  Nhật.- Phản động ngóc đầu dậy làm tay sai cho giặc
* Chính trị:  - Nền độc lập bị đe doạ nghiêm trọng, nhà nước CM chưa được củng cố.
* Kinh tế:  - Nền kinh tế của ta chủ yếu là nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề; nạn đói hoành hành, thiên tai xảy ra.

* Xã hội:- 90% dân số mù chữ.- Tệ  nạn XH tràn lan: mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc, nghiện hút...

Nước Việt Nam đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Câu 3. a. Ý nghĩa lịch sử CMT8:

  + CM tháng Tám là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, phá tan hai xiềng xích nô lệ Nhật- Pháp, lật đổ ngai vàng phong kiến, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa nước ta trở thành một nước độc lập, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta - Kỉ nguyên độc lập, tự do.

  + Cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, góp phần củng cố hòa bình ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và phong trào CM thế giới nói chung.

b. Nguyên nhân thắng lợi CMT8:

   - Dân tộc ta có truyền thống yêu nước sâu sắc, có Đảng Cộng sản lãnh đạo và khi mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì được mọi người hưởng ứng.

   -Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.

   - Điều kiện quốc tế thuận lợi: Liên Xô và các nước Đồng minh đánh bại phát xít Đức – Nhật.

Câu 4: Kết quả và ý ngĩa của chiến dịch Biên giới 1950?

Kết quả: Loại khỏi vòng chiến đấu 8.300 tên địch, phá hủy 3.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh. Khai thông biên giới Việt – Trung; chọc thủng hành lang Đông – Tây; căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững và mở rộng.
Ý nghĩa: - Là thất bại to lớn của địch cả về quân sự lẫn chính trị, địch bị đẩy vào thế phòng 
ngự bị động.

- Đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong cục diện chiến trường, ta giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính.

Câu 5: Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng:

- ĐCS VN ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa: CN Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

- Là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử CMVN, khẳng định giai cấp công nhân VN  trưởng thành có đủ sức lãnh đạo CM, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng.

-Từ đây CMVN là một bộ phận của CMTG.

- Là sự chuẩn bị có tính tất yếu, quyết định những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.

Câu 6: Tại sao nói: Từ chiến thắng Biên giới thu đông năm 1950, cuộc kháng chiến của chống Pháp của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn mới?

          Từ chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950, quân ta đã giành được quyền chủ động tiến công địch trên chiến trường, đẩy quân địch lâm vào thế bị động đối phó với ta liên tiếp trong các chiến dịch từ 1950 đến thu – đông năm1953.

Câu 7: Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ:
a. Diễn biến: - Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ chia làm 3 đợt từ 13/ 3 /1954 – 7/ 5/ 1954.
+ Đợt 1: ta tấn công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. 

+ Đợt 2: quân ta tấn công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu trung tâm.

+ Đợt 3: quân ta đồng loạt tấn công tiêu diệt các cứ điểm còn lại ở phân khu trung tâm và phân khu Nam.

- Chiều ngày 7/5/1954, quân ta đánh vào sở chỉ huy địch, bắt sống tướng Đờ -Ca-xtơ-ri cùng toàn bộ Tổng tham mưu chiến dịch. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng.

b. Kết quả:
Ta loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 tên địch, bắn rơi và phá hủy 62 máy bay các loại, thu toàn bộ vũ khí và phương tiện chiến tranh.
c. Ý nghĩa:  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava, buộc Pháp phải kí hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình  ở Đông Dương
Câu 8a. Nội dung cơ bản của hiệp định Giơ-ne – vơ:
- Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào, Cam pu chia là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

- Hai bên tham chiến cùng ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.

- Hai bên tập kết quân đội, lấy vĩ tuyễn 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.

- Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7/1956. 

b. Ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ:

 - Hiệp định Gio-ne-vơ được kí kết đã chấm dứt cuộc chiến tranh xlược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ ở ĐD.

 -Đây là văn bản mang tính pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các nước Đông Dương, buộc Pháp phải rút hết quân về nước, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. 

Câu 9: Nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946 ) với Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954) để thấy được bước tiến của ta trong đấu tranh ngoại giao?

- Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946), Chính phủ Pháp công nhận nước ta là một quốc gia tự do, nằm trong Liên hiệp Pháp và trong Liên bang Đông Dương. Còn trong Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954), Pháp và các nước tham gia hội nghị cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ba nước Đông Dương.

- Trong lúc kí Hiệp định Sơ bộ do ta còn yếu hơn địch nên ta phải chấp nhận điều khoản đó. Đây là sách lược mềm dẻo để phân hóa kẻ thù. Còn trong kí Hiệp định Giơ-ne-vơ ta đã giành thắng lợi quyết định trên mặt trận quân sự ở Điện Biên Phủ - quyết định sự thất bại của thực dân Pháp ở Đông Dương.

-So với Hiệp định Sơ bộ, Hiệp định Giơ-ne-vơ là một bước tiến vượt bậc trong đấu tranh ngoại giao của ta.

Câu 10: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), theo em nguyên nhân nào là quan trọng nhất, vì sao?

 Nguyên nhân thắng lợi:

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

- Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, có mặt trận dân tộc thống nhất, lực lượng vũ trang lành lớn mạnh, hậu phương vững chắc.

- Tình đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương, sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN, của lực lượng tiến bộ trên thế giới.
Nguyên nhân quan trọng quyết định đến sự thắng lợi là: Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.
HS lí giải theo ý của mình.
Giáo viên: Nguyễn Thị Ngân – Trường THCS Huỳnh Khương Ninh


